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DANH SÁCH NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM 

 

TT Loại thực phẩm Tên nhà cung cấp Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại 
Mã QR truy suất 

nguồn gốc thực 

phẩm 

I Nước uống đóng chai     

 Nước uống đóng chai nhãn hiệu AVIA Công ty cổ phần AVIA 
ÔCN 06- KCN Nguyên Khê - 

Đông Anh - Hà Nội 
0246.674.9108 

 

II Sữa     

 
Các loại sữa và sản phẩm sữa nhãn 

hiệu Vinamilk 

Công ty TNHH TM&DV 

Thạch Bàn 

Số 49 đường Thạch Bàn, 

phường Long Biên, Hà Nội 
0243.675.0055 

 

III 
Các loại thực phẩm do Công ty 

TNHH thực phẩm Minh Thoa cung 

cấp 

   
 

1  Giò chả Công ty TNHH thực 

phẩm Minh Thoa 

Số 75, tổ 12, P. Long Biên, Hà 

Nội 
 

 



2  Đồ khô 
Công ty TNHH thực 

phẩm Minh Thoa 

Số 75, tổ 12, P. Long Biên, Hà 

Nội 
 

 

3  Thịt heo 

Công ty cổ phần chăn 

nuôi C.P Việt Nam- Chi 

nhánh NM3 tại Hà Nội 

Lô CN-5, khu CN Phú Nghĩa, 

Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 
 

 

Chi nhánh công ty cô 

phần nông nghiệp BAF 

Việt Nam tại Hà Nội 

Tầng 12A, Tòa nhà Diamond 

Flower 
 

 

Công ty TNHH Meatdeli 

HN- Chi nhánh Hà Nam 

02 

Lô CN-02, Khu công nghiệp 

Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, 

Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà 

Nam, Việt Nam 

 

 

4  Thịt bò 
Công ty TNHH thực 

phẩm Long Bích 

Số 121 Tam Trinh, P. Mai Động, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
 

 



5  Thịt gia cầm 

Công ty TNHH Halo 

Foods Việt Nam 

Thôn Đỗ Xá, Xã Yên Thường, 

H. Gia Lâm,  

TP. Hà Nội 

 

 

Hộ kinh doanh Phùng Thị 

Nhung 

Thôn Đông Duyên, Xã Tô Hiệu, 

Huyện Thường Tín, Hà Nội 
 

 

6  Hải sản tươi sống 

Hộ kinh doanh hải sản 

Hoàng Tùng 

Số 83, phố Sở Thượng, phường 

Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

 

 

Hợp tác xã thủy sản công 

nghệ Cao Đại Áng 

Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, 

Huyện Thanh Trì, Hà Nội 
 

 

Công ty TNHH Thương 

mại thủy hải sản Tân Phát 

Nhà vườn 05, KĐT Vĩnh Hoàng, 

đường Vĩnh Hưng, Phương 

Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

 

 



7  Hải sản đông lạnh 

Chi nhánh công ty TNHH 

MTV ĐT &PT nông 

nghiệp Hà Nội- XN Bắc 

Hà 

Thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện 

Đông Anh, Hà Nội 
 

 

8  Rau, củ, quả 

Công ty TNHH Northern 

Việt  Nam 

Số nhà 15, Ngõ 355/95/25 

Đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

 

 

Công ty CP thực phẩm 

thương mại Hải Phát 

Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, 

Đông Anh, Hà Nội 
 

 

Công ty TNHH Thế 

Công 

Xóm Đầm, Xã Vân Nội, Huyện 

Đông Anh, Hà Nội 
 

 

Công ty TNHH Thái Eco 

Thôn Bẩy, Xã Cảnh Thụy, 

Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 

Giang 

 

 



9  Trái cây tươi 

Hộ Kinh danh thực phẩm 

Phú An 

Thôn Hòa Mục, Xã Hoàn Long , 

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng yên 
 

 

Công ty Cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Tuấn 

Việt 

Số 6C, ngõ 90, phố Hoa Bằng, 

Phường Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 

 

10  Đậu phụ 

Công ty TNHH đậu phụ 

sạch truyền thống Việt 

Nam Visoy 

Thôn Tổ, xã Liên Hồng, Huyện 

Đan Phượng, Hà Nội 
 

 

Công ty TNHH thực 

phẩm Dinh Dưỡng Việt 

Hoa 

15 Yên Thế, phường Điện Biên, 

Ba Đình, Hà Nội 
 

 

11  Bún phở 
Công ty CP Thực phẩm 

Song Đạt 

Chợ thôn 2+3, xã Vạn Phúc, 

huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 
 

 



Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải 

Quang 

Khu 10, xóm Chùa B,thôn Khê 

Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

 

 

12  Trứng gia cầm 

Công ty TNHH SX đầu 

tư phát triển nông nghiệp 

Thascom 

Lô 3, C6 Khu đô thị mới Định 

Công, Phường Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

 

 

Hộ Kinh doanh Đào 

Quang Vinh 

Số 73, Châu Mai, Liên Châu, 

Thanh Oai, Hà Nội  
 

 

13  Gạo 
Công ty TNHH gạo 

Quyên Thủy 

Lô 8-9 khu Làng Nghề, Thị Trấn 

Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

 

 

14  Gia Vị 
Công ty TNHH TM và 

DV Hải Anh 

Số 37 phố 8/3, P. Minh Khai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

 



15  Dầu ăn 
Công ty TNHH Dầu ăn 

Nguyên Phát 

Số 19 ngõ 583 Phố Kim Ngưu, 

P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

 

 

16  Đường 
Công ty TNHH Thành 

Tài 

Số 838, Bạch Đằng, P. Thanh 

Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 

 

17  Bột nêm 
Công ty TNHH MTV 

Akajuky 

Tầng 3, số 34, ngõ 6, Võng Thị, 

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ. Hà 

Nội 

 

 

18  Nước mắm 

Công ty TNHH đầu tư 

thương mại Toàn Đức 

Số 5, ngõ 2, phố Đại Linh, 

phường Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

 

 

Công ty TNHH thương 

mại Phương Trang 

Số 160 Minh Khai, phố Minh 

Khai, Phường Minh Khai, Q. 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Cảng Khuyến Lương, Tổ 21, 

Phường Trần Phú, Hoàng Mai, 

Hà Nội 

 

 



19  Đồ khô 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Đông Nam 

Việt 

Khối Chiến Thắng, P. Vạn Phúc, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
 

 

Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ Sơn Thủy 

Phát  

Số 7, hẻm 823/19/2, đường hồng 

hà, phường chương dương, Quận 

Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

 

 

                                                                                                                                                                                      

Việt Hưng, Ngày 03   tháng  9  năm 2025 

                                                                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 


